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PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

(Áp dụng cho tất cả loại hình nhiệm vụ khoa học và công nghệ)
1.1. Tên nhiệm vụ: "Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận"
1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

	(  Đề tài khoa học và công nghệ

( Dự án SXTN
	( Đề án khoa học

( Dự án khoa học và công nghệ


1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Minh Châu

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: ngày 30 tháng 8 năm 2021.
1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 2021-28/KQNC. Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Thổ nhưỡng Nông hoá - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

- Xác định được tình trạng thoái hóa đất canh tác rau hoa khu vực Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. 
- Xác định được nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa đất (Yếu tố tự nhiên như địa hình dốc, lượng mưa lớn; cường độ khai thác đất cao, lượng phân bón hóa học sử dụng cao và không cân đối, đặc biệt là việc sử dụng phân cá trong sản xuất; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cao ở mức cao) tại các địa phương thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Lâm Hà. 
- Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm giảm mức độ thoái hóa đất: 
+ Khuyến cáo người dân thay đổi tập quán bón phân hóa học theo thói quen, bón quá nhiều phân lân mỗi vụ không căn cứ vào nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng. 

+ Tăng cường sử dụng phân hữu cơ, nhất là phân hữu cơ chế biến đã được xử lý, ủ hoai như phân hữu cơ sinh học, phân hữu cơ vi sinh nhất là những chủng vi sinh vật có tính đối kháng mạnh như Trichoderma sp., Streptomyces sp., Saccharomyces sp., Bacillus subtilis chống lại nấm khuẩn gây bệnh hại cho cây trồng rau, hoa như Rhizoctonia, Sclerotinia, Fusarium, Pythium và Phytopthora và một số vi khuẩn khác.
+ Không bón phân bón quá liều lượng cho phép.
+ Trồng xen hoặc luân canh một số loại thực vật có khả năng tích lũy kim loại nặng từ đất như cỏ Vetiver, cây hoa ngũ sắc, cây hướng dương để giảm tích lũy kim loại nặng trong đất canh tác. 

+ Giảm tối đa lây nhiễm bệnh hại trên cây rau bằng các biện pháp tổng hợp

- Đề tài đã xây dựng 03 mô hình canh tác theo hướng hữu cơ nhằm giảm thoái hóa tính chất đất bằng các biện pháp đơn giản có tính khả thi với người nông dân bằng cách cân đối lượng phân bón hóa học, tăng cường phân hữu cơ chất lượng cao, phân bón bổ sung vi sinh vật và giảm lượng phân vô cơ một cách cân đối, hợp lý; lợi nhuận của người nông dân trồng hoa cúc tăng hơn 10% và trồng cà rốt tăng hơn 30%.
1.9. Nêu hiệu quả kinh tế (nếu có), tác động kinh tế-xã hội, môi trường, ý nghĩa khoa học, v.v.. mà những ứng dụng kết quả nhiệm vụ mang lại (nếu có): 
- Xây dựng bản đồ độ phì nhiêu của đất, bản đồ suy giảm độ phì của đất, bản đồ đánh giá thoái hóa đất canh tác rau hoa chi tiết đến các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt.

 - Kết quả đề tài là cơ sở để Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ nhằm giảm thiểu thoái hóa đất trồng rau, hoa. Ngày 29/12/2021 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành 03 quy trình tạm thời sản xuất rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá hữu cơ tại Quyết định số 759/QĐ-SNN.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài là sản phẩm mang tính định hướng, khuyến cáo nên không thể quy ra giá trị thực tế. 

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

( Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

	( Khoa học tự nhiên

( Khoa học nông nghiệp

( Khoa học xã hội
	( Khoa học công nghệ và kỹ thuật

( Khoa học y-dược

( Khoa học nhân văn


2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

	(  Cơ sở để xây dựng Dự án SXTN

( Cơ sở để hình thành Đề án KH

( Hình thức khác: 
	( Phát triển công nghệ mới

( Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế


2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Không. 
2.3.1. Số lượng công bố trong nước: Không
2.3.2. Số lượng công bố quốc tế: Không

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...): Chưa thực hiện

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): Không
( Áp dụng đối với Đề án khoa học
2.1. Kết quả của đề án được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp):

	( Khoa học tự nhiên

(  Khoa học nông nghiệp

( Khoa học xã hội
	( Khoa học công nghệ và kỹ thuật

( Khoa học y-dược

( Khoa học nhân văn


2.2. Kết quả của đề án khoa học được sử dụng để hình thành cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nào? (có thể nêu cụ thể những quyết định, văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn do đề án nghiên cứu được): chưa thực hiện. 
( Áp dụng đối với Dự án sản xuất thử nghiệm

2.1. Địa chỉ/Cơ sở mà kết quả của Dự án được áp dụng vào thực tế hoặc nhân rộng áp dụng (có áp dụng thêm hoặc chuyển giao mô hình, giải pháp cho địa phương/đơn vị/cơ sở khác không? ,…):


………………………………………………………………………………
2.2. Hiệu quả của việc áp dụng, nhân rộng mô hình, giải pháp:

………………………………………………………………………………

2.3. Hình thức nhân rộng, chuyển giao kết quả của Dự án:


………………………………………………………………………………

( Áp dụng đối với Dự án khoa học và công nghệ
2.1. Quy mô hoặc sự phát triển của sản phẩm, quy trình công nghệ dựa từ kết quả của Dự án khoa học và công nghệ:


………………………………………………………………………………

2.2. Hiệu quả kinh tế của Dự án:

………………………………………………………………………………
	XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC BÁO CÁO KẾT QUẢ
(Thủ trưởng ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


